
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ.

2. Địa chỉ: Số 04 Châu Văn Liêm, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Số điện thoại: 02923 817 901

4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24

5. Danh sách người được phê duyệt chính thức

STT Họ và tên

Số chứng chỉ 

hành nghề đã 

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh,  chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn Ghi chú

1 Nguyễn Văn Danh

001376/

CT-CCHN;

1601/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về hình ảnh y học;

Thực hiện các kỹ thuật về hình ảnh y 

học

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện các kỹ thuật về 

hình ảnh y học

2 Nguyễn Văn Dô
004231/

CT-CCHN
Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Kỹ thuật viên hình ảnh y 

học

3 Đoàn Thị Thúy Kiều
001375/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về hình ảnh y học

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về hình ảnh 

y học

4 Thiều Thị Thu Hà

001269/

CT-CCHN;

1226/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về xét nghiệm;

Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Chuyên khoa xét nghiệm

5 Nguyễn Việt Hân
003609/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về xét 

nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(cập nhật đến ngày 20/02/2020)

SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU
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6 Lưu Trọng Hiếu
002159/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về hình ảnh y học

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về hình ảnh 

y học

7 Nguyễn Võ Bảo Kha
004356/

CT-CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Kỹ thuật viên xét nghiệm

8 Đoàn Hữu Khiêm
001292/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về hình ảnh y học

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về hình ảnh 

y học

9 Nguyễn Văn Khỏe
005097/

CT-CCHN
Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Kỹ thuật viên hình ảnh y 

học

10 Phan Thị Kiều Lan
002175/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về 

xét nghiệm

11 Huỳnh Lê
004659/

CT-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Chuyên khoa xét nghiệm

12 Huỳnh Thị Thùy Linh
003573/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về xét 

nghiệm

13 Trần Thị Bích Ly
0001641/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về hình ảnh y học

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về 

hình ảnh y học

14 Lê Văn Nam
005232/

CT-CCHN
Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Kỹ thuật viên hình ảnh y 

học

15 Trần Thị Hồng Ngọc
002176/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về xét 

nghiệm

16 Nguyễn Đại Nhân
004157/

CT-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Chuyên khoa xét nghiệm
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17 Phạm Thị Hồng Như
001465/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về xét 

nghiệm

18 Lý Som Niên
001399/

CT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009 

của Bộ Y tế về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức kỹ thuật y học xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện theo Thông tư 

số 23/2009/TT-BYT 

ngày 01/12/2009 của Bộ 

Y tế về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

kỹ thuật y học xét nghiệm

19 Nguyễn Trần Kiều Oanh
005763/

CT-CCHN
Kỹ thuật viên Hình ảnh y học

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Kỹ thuật viên Hình ảnh y 

học

20 Đỗ Như Phương
001333/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về xét 

nghiệm

21 Nguyễn Ngọc Tâm
001452/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về 

xét nghiệm

22 Dương Văn Tâm
002177/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về hình ảnh y học

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về 

hình ảnh y học

23 Lê Trần Nguyệt Thanh
002171/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về xét 

nghiệm

24 Nguyễn Duy Thanh
004423/

CT-CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Kỹ thuật viên xét nghiệm

25 Nguyễn Tiến Thịnh
005230/

CT-CCHN
Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Kỹ thuật viên hình ảnh y 

học

26 Huỳnh Thanh Thúy

004140/

CT-CCHN

765/QĐ-SYT

Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm;

Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm;

Chuyên khoa xét nghiệm
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27 Nguyễn Thị Kiều Tiên
004159/

CT-CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Kỹ thuật viên xét nghiệm

28 Nguyễn Thành Tới
004227/

CT-CCHN
Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Kỹ thuật viên hình ảnh y 

học

29 Tô Thị Huyền Trân
001470/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về xét 

nghiệm

30 Nguyễn Kiến Trúc

005246/

CT-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Kỹ thuật viên hình ảnh y 

học

31 Hà Thị Hồng Tươi

005375/

CT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Kỹ thuật viên xét nghiệm

32 Đặng Thanh Tường
0003789/

VL-CCHN
Kỹ thuật viên hình ảnh

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Kỹ thuật viên hình ảnh

33 Trần Thị Hồng Vân
001302/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Kỹ thuật y khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

34 Nguyễn Phương Vũ
002179/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Kỹ thuật y khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

35 Đặng Phú Vững
001265/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Kỹ thuật y khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

36 Nguyễn Thu Thủy
276/

CT-CCHND

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các 

hình thức tổ chức kinh doanh thuốc 

sau: Nhà thuốc

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Dược sĩ

37 Nguyễn Thị Ngọc Thảo

158/

CCHN-D-SYT-

CT

Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Dược sĩ
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38 Dương Kim Thuật

247/

CCHN-D-SYT-

CT

Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Dược sĩ

39 Lê Quốc An
006133/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu

40 Huỳnh Phương Anh
004491/

CT-CCHN
Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

41 Võ Xuân Bảo
004264/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu

42 Nguyễn Thị Chúc Biên

001397/

CT-CCHN;

260/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - 

Ung bướu;

Giải phẫu bệnh, Siêu âm tổng quát

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa - Ung bướu;

Giải phẫu bệnh, Siêu âm 

tổng quát

43 Phan Ngọc Kim Chi
003794/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu

44 Võ Thị Phương Chi
000948/

CM-CCHN

Khám chữa bệnh Nội khoa và Gây 

mê hồi sức

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám chữa bệnh Nội 

khoa và Gây mê hồi sức

45 Trần Quốc Dương

003954/

CT-CCHN;

1332/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu;

Chuyên khoa Gây mê hồi sức

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu;

Chuyên khoa Gây mê hồi 

sức

46 Phan Dương Thanh Duy
006059/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu

47 Nguyễn Yến Duy
006058/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu

48 Trần Thế Đủ
003795/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu
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49 Nguyễn Trường Giang
000104/

CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại - Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại - 

Ung bướu

50 Huỳnh Thúy Hằng
004861/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

răng hàm mặt

51 Hồ Long Hiển 

001198/

CT-CCHN;

262/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu;

Siêu âm tổng quát

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu;

Siêu âm tổng quát

52 Lâm Ngọc Hoa
022503/

HNO-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội - Hồi sức cấp cứu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - 

Hồi sức cấp cứu

53 Trần Trọng Hữu

002186/

CT-CCHN;

1602/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Chuyên khoa ung thư

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Chuyên khoa ung thư

54 Trầm Quang Huy

002180/

CT-CCHN;

1604/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Chuyên khoa ung thư

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Chuyên khoa ung thư

55 Huỳnh Thị Mỹ Huỳnh
004265/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu

56 Võ Văn Kha

001048/

CT-CCHN;

264/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Ung thư;

Siêu âm tổng quát

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung thư;

Siêu âm tổng quát

57 Phạm Tuấn Khải
0001699/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu

58 Đào Mỹ Kim

002148/

CT-CCHN;

562/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Gây mê hồi sức

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Gây mê hồi sức

6



59 Trần Minh Khởi

000564/

CT-

CCHN;261/QĐ

-SYT

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ung bướu, Siêu âm tổng quát

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại;

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ung bướu, 

Siêu âm 

tổng quát

60 Trần Thị Hương Lý
003108/

KG-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Chuyên khoa xét nghiệm

61 Nguyễn Tấn Lực

001386/

CT-CCHN;

2461/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - 

Ung Bướu;

Chuyên khoa Y học hạt nhân

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa - Ung Bướu;

Chuyên khoa Y học hạt 

nhân

62 Huỳnh Thảo Luật
001227/

CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ung bướu

63 Võ Minh Luân
004230/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu

64 Lê Tiến Mãnh

001380/

CT-CCHN;

1605/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại - Ung bướu;

Chuyên khoa Tai mũi họng

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại - Ung 

bướu;

Chuyên khoa Tai mũi 

họng

65 Lâm Ngọc Mẫn
001474/

CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - 

Ung Bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa - Ung Bướu

66 Phạm Tuấn Mạnh

002326/

CT-CCHN;

1506/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Chuyên khoa Ung thư 

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Chuyên khoa Ung thư 

67 Nguyễn Thanh Tuấn Minh
003610/

CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu -

Giải phẫu bệnh

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu -

Giải phẫu bệnh

68 Trần Thị Trúc Ngân
004947/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

7



69 Lê Nguyễn Bảo Ngọc
006202/

CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt

70 Lê Hồ Nghĩa
004273/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu

71 Nguyễn Phước Nghĩa

001092/

CT-CCHN;

1504/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Chuyên khoa Ung thư 

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Chuyên khoa Ung thư 

72 Đặng Chí Nguyên
003796/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu

73 Phạm Trọng Nguyễn 
005881/

CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Giải phẫu 

bệnh

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Giải phẫu bệnh

74 Võ Ánh Nguyệt
004161/

CT-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Chuyên khoa xét nghiệm

75 Mai Văn Nhã
002152/

CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - 

chuyên khoa Ung Bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa - 

chuyên khoa Ung Bướu

76 Dương Thị Thanh Nhàn
005880/

CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Giải phẫu 

bệnh

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Giải phẫu bệnh

77 Nguyễn Thị Kiều Oanh
005773/

CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Gây mê hồi 

sức

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Gây mê hồi sức

78 Trần Thanh Phong

000454/

CT-CCHN;

263/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - 

chuyên khoa Ung Thư;

Siêu âm tổng quát

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa - 

chuyên khoa Ung Thư;

Siêu âm tổng quát

79 Nguyễn Vĩnh Phong
0001695/

CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu - 

Siêu âm

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu - Siêu âm

8



80 Trần Quang Quân
006276/

CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ung bướu 

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ung bướu 

81 Nguyễn Việt Quang
001382/

CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại - Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại - Ung 

bướu

82 Lữ Văn Răm

001250/

CT-CCHN;

1509/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Chuyên khoa Ung thư 

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Chuyên khoa Ung thư 

83 Dương Trọng Sĩ
001314/

CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - 

Ung Bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa - 

Ung Bướu

84 Nguyễn Thị Minh Thái
005095/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

85 Lê Việt Thắng

001791/

CT-CCHN;

602/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh ung thư

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh 

ung thư

86 Kim Đình Thi

002147/

CT-CCHN;

1603/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Chuyên khoa ung thư

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Chuyên khoa ung thư

87 Huỳnh Minh Thiện

0001694/

CT-CCHN;

259/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ung bướu;

Siêu âm tổng quát

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ung bướu;

Siêu âm tổng quát

88 Trần Xuân Thới
000497/

CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - 

Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa - 

Ung bướu

89 Trần Phương Thùy
003793/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu

90 Trần Đức Thương
004690/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

9



91 Lê Bảo Toàn

001777/

CT-CCHN;

1503/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Chuyên khoa Ung thư

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Chuyên khoa Ung thư

92 Nguyễn Văn Toàn

004015/

CT-CCHN;

362/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu;

Gây mê hồi sức

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu;

Gây mê hồi sức

93 Ngô Minh Trí
004618/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

94 Nguyễn Minh Triết

002172/

CT-CCHN;

1507/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Chuyên khoa Ung thư

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa;

Chuyên khoa Ung thư

95 Thạch Văn Tiên 

0001698/

CT-CCHN;

1691/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu;

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu;

Chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

96 Thái Nhựt Trường 

0001697/

CT-CCHN;

2990/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu - 

Dinh dưỡng;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Y học hạt nhân

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu - Dinh dưỡng;

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học hạt 

nhân

97 Trương Lê Huyền Trân
003608/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu

98 Đặng Quang Tùng
004252/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu

99 Cao Xuân Vinh
003930/

CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ung bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ung bướu

100 Lâm Thành An
004553/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

10



101 Lê Thị Vân Anh
005003/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

102 Phạm Thị Thu Ba
003641/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

103 Trương Thị Tố Bích
001280/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

104 Lê Thị Ngọc Bích
002168/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

105 Nguyễn Thị Ngọc Bình
001475/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

106 Lê Như Bình
004187/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

107 Phạm Văn Bừng
001473/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

108 Lê Văn Ca
001287/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

109 Nguyễn Thị Kim Chi
005293/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

110 Tô Hoàng Cưng
003615/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản và 

điều dưỡng gây mê hồi sức.

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng
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111 Lâm Thị Ngọc Danh
002163/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

112 Nguyễn Thị Diễm
003799/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

113 Nguyễn Thị Diễm
004750/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

114 Trần Thị Ngọc Diễm
001317/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

115 Huỳnh Ngọc Diệp
001403/

CT-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

116 Nguyễn Thị Cẩm Duyên
006072/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

117 Nguyễn Thị Tố Duyên
001352/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

118 Nguyễn Thị Thùy Dương
003611/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

119 Lê Kim Đậm
000479/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản và

kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

120 Thạch Thị Si Phone Đi
000958/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

12



121 Lâm Thị Ý Điềm
001254/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

122 Nguyễn Thị Ngọc Điệp
001258/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

123 Lê Kim Đồng
004679/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

124 Tô Thị Cẩm Giang
004622/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

125 Nguyễn Minh Hoài Giang
004604/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

126 Nguyễn Thị Thùy Giang
005468/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

127 Lê Thị Ngọc Giàu
004835/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

128 Phan Thị Kim Hằng
004982/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

129 Hồ Minh Hạnh
001237/

HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

13



130 Trần Thị Mỹ Hạnh
002173/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

131 Nguyễn Thị Kim Hiền
003614/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

132 Lê Thị Hoàng Hoa
002170/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

133 Nguyễn Quang Hòa 
001277/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản và

kỹ thuật xạ trị

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

134 Nguyễn Thị Hòa 
001322/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

135 Nguyễn Thu Hoàng
002155/

CT-CCHN

Thực hiện một số kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

136 Nguyễn Thị Kim Hồng
002156/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

137 Lê Thị Bạch Huệ
001272/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

138 Nguyễn Thị Huệ
000491/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

139 Nguyễn Trung Huỳnh
004146/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

140 Nguyễn Thiết Kế
002182/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

14



141 Trần Quang Khải
001271/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản và 

kỹ thuật xạ trị

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

142 Phùng Quang Khánh
001477/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

143 Lâm Diễm Kiều
001461/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

144 Danh Keo La Ly
001471/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

145 Dương Thúy Liễu
003792/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

146 Nguyễn Thị Thùy Linh
001311/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

147 Nguyễn Thị Trúc Linh
000499/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

148 Nguyễn Thị Yến Linh
004928/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

149 Huỳnh Thị Kim Loan
005594/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

150 Nguyễn Thị Thanh Loan
002149/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

151 Đỗ Văn Lời
000493/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

15



152 Võ Thị Kim Luyến
006067/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

153 Nguyễn Thị Trúc Ly
003676/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

154 Mai Thị Minh
000485/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản và 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

155 Lê Thị Xuân Minh
001316/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

156 Hồ Quang Minh
004653/CT-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

157 Cao Thị Hồng Mỹ
001286/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

đa khoa và

gây mê hồi sức

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

158 Trần Văn Hoài Nam
002147/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

159 Mai Thị Phương Nga
002162/

CT-CCHN

Thực hiện một số kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa - thực hiện kỹ thuật 

thông thường về gây mê hồi sức

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

160 Nguyễn Thị Kim Ngân
001332/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

161 Võ Thị Kim Ngân
002167/

HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

16



162 Nguyễn Ngọc Như Ngân
001252/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

163 Nguyễn Ngọc Thủy Ngân
001251/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

164 Nguyễn Thị Bé Nghi
002167/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

165 Nguyễn Thị Thu Ngọt
002184/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

166 Lê Thị Nguyên
002157/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

167 Đỗ Thị Thảo Nguyên
001257/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

168 Lê Thị Thu Ngoan
001344/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

169 Nguyễn Phương Nhi
004583/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng qui định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

170 Bùi Thị Hồng Nho
004575/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng qui định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

171 Châu Thị Kiều Oanh
004440/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng qui định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

17



172 Lê Thị Diệu Oanh
000486/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

173 Phạm Phương Oanh
004695/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng qui định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

174 Mai Lê Nhất Phụng
002160/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

175 Nguyễn Phương
001298/

CT-CCHN

Thực hiện một số kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

176 Lê Kim Phương
005768/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng qui định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

177 Hoàng Thị Hà Phương
005194/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng qui định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

178 Nguyễn Thị Mai Phương
003707/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

179 Nguyễn Kim Phượng
005525/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng qui định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

180 Lê Thị Ngọc Quí
005766/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng qui định theo Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

181 Nguyễn Thị Thúy Quyên
001324/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

18



182 Lê Thị Thúy Quỳnh
003693/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

183 Hồ Lệ Sương
002166/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản - kỹ thuật thông thường về 

gây mê hồi sức

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

184 Lê Hoài Thanh
002183/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

185 Phan Ngọc Thanh
001364/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

186 Kiều Doãn Thoan
000489/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

187 Phan Thị Thủy Tiên
002169/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

188 Trần Hữu Tiến
006002/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

189 Huỳnh Nguyễn Mai Thảo
004363/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

190 Võ Mộng Thơ
001337/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

191 Trương Thị Bích Thuận
001279/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

192 Lê Thị Thanh Thương
001447/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

19



193 Nguyễn Ngọc Thùy
002164/

CT-CCHN

Thực hiện một số kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

194 Nguyễn Thị Thanh Thủy 
004668/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

195 Thái Bích Thùy
002165/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản - kỹ thuật thông thường về 

gây mê hồi sức

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

196 Sầm Thị Ngọc Thủy
002161/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

197 Cao Ngọc Trâm
006068/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

198 Nguyễn Thị Ngọc Trâm
005377/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

199 Lê Thị Hoàng Trang
001460/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

200 Huỳnh Thị Huyền Trang
001464/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

201 Lê Dương Kim Trang
005979/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

202 Đặng Phương Trang
0001610/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản và 

một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên 

khoa.

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

20



203 Ngô Thị Trang
001295/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

204 Huỳnh Vũ Trân
001266/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

205 Võ Thủy Triều
001368/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

206 Phạm Lê Trinh
001472/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

207 Lâm Tố Trinh
001278/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

208 Nguyễn Thị Lệ Tuyền
001261/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

209 Trần Thu Tuyết
001350/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

đa khoa - Ung Bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

210 Nguyễn Đình Tư
001253/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

211 Phạm Thị Ánh Tươi
000498/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

212 Sơn Thị Vary
004141/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

213 Nguyễn Thị Anh Vân
001463/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

21



214 Nguyễn Huỳnh Tôn Nữ Kiều Vân
005292/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

215 Lê Thị Thanh Vân
002158/

CT-CCHN

Thực hiện một số kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

216 La Thị Thùy Vân
002151/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

217 Nguyễn Thị Công Viên
003888/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

218 Hà Khánh Vy
005295/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

219 Nguyễn Ngọc Khánh Vy
005977/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

220 Cao Thị Xuân
002154/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

221 Lê Thị Cẩm Xuyên
004147/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

222 Ngô Lữ Mỹ Xuyên
004307/

CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

223 Trà Mỹ Xuyên
001310/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

22



224 Lâm Hoàng Yến
001263/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

đa khoa - Ung Bướu

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

225 Huỳnh Thị Ngọc Yến
003797/

CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng 

cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h-12h, 

chiều 13h-17h

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Điều dưỡng

6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:

Từ ngày Đến ngày
Hợp đồng 

thực hành

Nhân việc 

thử việc

1 Mai Lê Quốc Luật Bác sĩ đa khoa 60/HĐ-BVUB
Chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Võ Văn Kha 9/1/2018 3/1/2020 X

2 Võ Minh Khánh Ngọc Bác sĩ đa khoa 59/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Nguyễn Minh Triết 9/1/2018 3/1/2020 X

3 Đặng Quỳnh Tiểu Vũ Bác sĩ đa khoa 94/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Trần Thanh Phong 9/1/2017 3/1/2019 X

4 Nguyễn Quang Long Bác sĩ đa khoa 22/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Hồ Long Hiển 6/1/2018 12/1/2019 X

5 Phạm Hoàng Long Bác sĩ đa khoa 50/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Trần Thanh Phong 8/1/2018 2/1/2020 X

6 Lê Thắng Bác sĩ đa khoa 51/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Huỳnh Thảo Luật 8/1/2018 2/1/2020 X

7 Minh Mari Bác sĩ đa khoa 53/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Huỳnh Minh Thiện 8/1/2018 2/1/2020 X

8 Lâm Ngọc Hoa Bác sĩ đa khoa 54/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Lê Tiến Mãnh 8/1/2018 2/1/2020 X

9 Thái Dương Bác sĩ đa khoa 88/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Mai Văn Nhã 10/1/2018 4/1/2020 X

10 Trần Thị Cẩm Đảo Bác sĩ đa khoa 62/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Huỳnh Minh Thiện 9/1/2018 3/1/2020 X

11 Danh Thanh Phương Bác sĩ đa khoa 39/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Lữ Văn Răm 3/1/2019 9/1/2020 X

12 Thạch Thị Thu Thanh Bác sĩ đa khoa 40/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Trần Minh Khởi 3/1/2019 9/1/2020 X

13 Phan Thanh Thiên Bác sĩ đa khoa 48/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Võ Văn Kha 8/1/2018 2/1/2020 X

14 Trần Kiến Bình Bác sĩ đa khoa 49/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Mai Văn Nhã 8/1/2018 2/1/2020 X

STT Họ và tên
Dự kiến phạm vi cấp 

CCHN

Thời gian thực hành Ghi chú
Người hướng dẫn 

thực hành
Số hợp đồng

Văn bằng 

chuyên môn
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15 Đặng Phi Long Bác sĩ đa khoa 24/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Trần Minh Khởi 3/1/2019 9/1/2020 X

16 Nguyễn Thái Tùng Bác sĩ đa khoa 86/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Trần Minh Khởi 9/3/2019 3/3/2021 X

17 Trần Văn Chung Bác sĩ đa khoa 78/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Mai Văn Nhã 8/1/2019 2/1/2021 X

18 Huỳnh Nguyễn Trọng Nhân Bác sĩ đa khoa 79/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Trần Minh Khởi 8/1/2019 2/1/2021 X

19 Nguyễn Văn Vẹn Bác sĩ đa khoa 80/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Hồ Long Hiển 8/1/2019 2/1/2021 X

20 Thạch Thị Thanh Huyền Bác sĩ đa khoa 81/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Trần Minh Khởi 8/1/2019 2/1/2021 X

21 Phan Thành Lộc Bác sĩ đa khoa 82/HĐ-BVUB
Chuyên khoa Gây mê hồi 

sức
Trần Quốc Dương 8/1/2019 2/1/2021 X

22 Kim Thị Bé Diệp Bác sĩ đa khoa 83/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Trần Thanh Phong 8/1/2019 2/1/2021 X

23 Thạch Thị Khuône Thia Bác sĩ đa khoa 84/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Trần Thanh Phong 8/1/2019 2/1/2021 X

24 Huỳnh Thị Trúc Mai Bác sĩ đa khoa 85/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Hồ Long Hiển 8/1/2019 2/1/2021 X

25 Bùi Thúy Quyên Bác sĩ đa khoa 92/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Trần Minh Khởi 9/4/2019 3/4/2021 X

26 Ngô Minh Phú Bác sĩ đa khoa 91/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Trần Thanh Phong 9/4/2019 3/4/2021 X

27 Nguyễn Thị Ngọc Hương Bác sĩ đa khoa 93/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Mai Văn Nhã 9/4/2019 3/4/2021 X

28 Lê Minh Hằng Bác sĩ đa khoa 90/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Hồ Long Hiển 9/4/2019 3/4/2021 X

29 Nguyễn Mai Khánh Bác sĩ đa khoa 116/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Hồ Long Hiển 10/7/2019 4/7/2021 X

30 Thạch Thi Bác sĩ đa khoa 125/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Hồ Long Hiển 12/1/2019 6/1/2021 X

31 Trần Thanh Tuyền Bác sĩ đa khoa 01/HĐ-BVUB
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Trần Thanh Phong 1/1/2020 7/1/2021 X

32 Phạm Thị Thanh Hoa
ThSBS Dinh 

dưỡng
94/HĐ-BVUB

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Dinh dưỡng
Huỳnh Minh Thiện 8/1/2016 X

33 Lâm Vĩnh Hảo Bác sĩ đa khoa
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung bướu
Huỳnh Thảo Luật 10/29/2018 4/27/2020 X

34 Huỳnh Yến Nhi
Cao đẳng điều 

dưỡng
102/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Nguyễn Ngọc Thùy 11/1/2018 8/1/2019 X
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35 Nguyễn Thảo Trang
Cao đẳng điều 

dưỡng
96/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Nguyễn Ngọc Thùy 11/1/2018 8/1/2019 X

36 Thạch Thị Ngọc Bích
Cao đẳng điều 

dưỡng
61/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Nguyễn Thu Hoàng 5/6/2019 2/6/2020 X

37 Nhan Thị Huỳnh Như
Cao đẳng điều 

dưỡng
60/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Ngô Thị Trang 5/6/2019 2/6/2020 X

38 Lê Thị Kiều Diễm
Cao đẳng điều 

dưỡng
62/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Nguyễn Phương 5/6/2019 2/6/2020 X

39 Trần Thanh Lan
Cao đẳng điều 

dưỡng
65/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Nguyễn Phương 6/1/2019 3/1/2020 X

40 Nguyễn Văn Thạnh
Cao đẳng điều 

dưỡng
88/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Ngô Thị Trang 9/4/2019 6/4/2020 X

41 Thạch Tiên Mai Quế Trâm
Cao đẳng điều 

dưỡng
89/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Lê Thị Hoàng Trang 9/4/2019 6/4/2020 X
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42 Nguyễn Lê Ngọc Diệu
Cao đẳng điều 

dưỡng
128/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Phạm Văn Bừng 12/1/2019 9/1/2020 X

43 Ngô Thị Ngọc Như
Cao đẳng điều 

dưỡng
130/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Trương Thị Bích Thuận 12/1/2019 9/1/2020 X

44 Phạm Thị Bích Trăm
Cao đẳng điều 

dưỡng
127/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Tô Thị Cẩm Gang 12/1/2019 9/1/2020 X

45 Nguyễn Phi Long
Cử nhân xét 

nghiệm
126/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Nguyễn Đại Nhân 12/1/2019 12/1/2020 X

46 Nguyễn Huỳnh Diễm Trân
Điều dưỡng 

đại học
66/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Nguyễn Thu Hoàng 6/1/2019 6/1/2020 X

47 Nguyễn Thị Như Thảo
Điều dưỡng 

đại học
79/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Nguyễn Ngọc Thùy 12/1/2019 12/1/2020 X

48 Nguyễn Thị Thùy Giang
Điều dưỡng 

trung cấp
79/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Lê Thị Cẩm Xuyên 8/1/2017 5/1/2018 X
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49 Vương Phúc Mỹ
Điều dưỡng 

trung cấp
73/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Tô Hoàng Cưng 7/5/2019 4/5/2020 X

50 Đinh Hùng Vũ

Kỹ thuật y 

Chẩn đoán 

hình ảnh

94/HĐ-BVUB
Kỹ thuật viên Chẩn đoán 

hình ảnh
Trần Thị Bích Ly 10/1/2018 7/1/2019 X

51 Nguyễn Văn Quí

Kỹ thuật y 

Chẩn đoán 

hình ảnh

59/HĐ-BVUB

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Dương Văn Tâm 5/6/2019 2/6/2020 X

52 Nguyễn Thị Duyên An

Kỹ thuật y Vật 

lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng

38/HĐ-BVUB
Kỹ thuật viên Vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức năng
3/1/2017 12/1/2017 X

53 Huỳnh Nguyễn Xuân Phương

Kỹ thuật y Vật 

lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng

40/HĐ-BVUB
Kỹ thuật viên Vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức năng
3/1/2017 12/1/2017 X

54 Trịnh Quốc Huy
Kỹ thuật y Xét 

nghiệm
95/HĐ-BVUB Kỹ thuật viên Xét nghiệm Huỳnh Lê 10/1/2017 7/1/2018 X

Cần Thơ, ngày 20 tháng 02 năm 2020

GIÁM ĐỐCNgười lập danh sách

Nguyễn Như Quỳnh
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